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CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 - 2023:
ĐỔI MỚI - DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Ngành Nông 
nghiệp & PTNT triển khai các hoạt động trong bối 
cảnh ngành nông nghiệp, nông thôn Hà Nội phải 
đối mặt với nhiều yếu tố bất thuận, đặc biệt là 
tác động của đại dịch Covid-19. Song hoạt động 
Công đoàn ngành luôn nhận được sự lãnh đạo của 
Cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Liên 
đoàn Lao động Thành phố, Đảng ủy cơ quan Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; sự ủng hộ, tạo điều 
kiện của chính quyền đồng cấp và sự đồng thuận, 
hưởng ứng tích cực của đoàn viên, công nhân viên 
chức lao động; qua đó Công đoàn ngành đã thực 
hiện tốt vai trò, chức năng đại diện bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng cũng như chăm lo lợi 
ích thiết thực của đoàn viên, người lao động; Công 
tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Các phong 
trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội,… 
được triển khai hiệu quả, sâu rộng góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đơn vị, 
ngành và thành phố.

Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
hiện đang quản lý 31 Công đoàn cơ sở. Trong đó 
16 đơn vị Hành chính sự nghiệp; 06 doanh nghiệp 
Nhà nước và 09 doanh nghiệp ngoài Nhà nước. 
Với tổng số 6.816 lao động; 6.689 đoàn viên  công 
đoàn; đoàn viên nữ có 2905 người chiếm 43,42%. 
Với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao 
động, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT đã 
chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp xây 

dựng và ban hành quy chế hoạt động phù hợp với 
thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đoàn 
viên, công nhân, viên chức, lao động. Cùng với 
sự phát triển về số lượng, Công đoàn các cấp đã 
không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, làm 
tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 
người lao động,… theo phương châm hành động 
của các cấp Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 
“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”. 

CÔNG TÁC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, 
LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐOÀN 
VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức cho đoàn 
viên, người lao động nghiên cứu, tham gia đóng 
góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách pháp 
luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người 
lao động được chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, 
Công đoàn ngành đã phối hợp với Bảo hiểm xã 
hội và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các 
quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố kiểm 
tra, giám sát việc chấp hành thực hiện Bộ luật lao 
động; công tác an toàn vệ sinh lao động và việc 
chấp hành các chế độ, chính sách đối với người 
lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc nhằm 
kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong 
doanh nghiệp, đơn vị.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng 
năm Công đoàn ngành phối hợp với Ban giám đốc 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội hướng dẫn, chỉ 
đạo các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công 
chức, viên chức; Hội nghị người lao động theo 
quy định. Kết quả có 100% các cơ quan, đơn vị 
hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CB CCVC, 
100% các doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội 
nghị Người lao động, đảm bảo chất lượng và tiến 
độ theo quy định. 

Vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 
đã được các cấp  công đoàn cơ sở do Công đoàn 
ngành Nông nghiệp & PTNT quản lý phát huy và 
thực hiện tốt, từ đó tạo dựng mối quan hệ lao 
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động hài hòa, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao 
trong toàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, là động 
lực giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua 
mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Thành 
phố và Sở giao. 

CÔNG TÁC CHĂM LO ĐOÀN VIÊN VÀ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Hàng năm, Chương trình “Tết sum vầy” và các 
hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán cho 
người lao động do Công đoàn tổ chức đã góp phần 
chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ cho những công nhân viên 
chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn có 
được cái tết ấm lo cùng gia đình. Từ đó đã tạo ra 
sức lan tỏa rộng rãi, huy động được các nguồn lực 
xã hội cùng tham gia chăm lo cho CNVCLĐ. Theo 
đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã phối 
hợp cùng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đi thăm 
và tặng quà 154 lượt đơn vị làm nhiệm vụ trong 
dịp tết nguyên đán với tổng số tiền 462 triệu đồng; 
tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình CNVCLĐ 
trong diện chính sách, gia đình CNVCLĐ có hoàn 
cảnh khó khăn với tổng số tiền 427,5 triệu đồng. 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ngành 
đã đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội 
hỗ trợ xây mới và bàn giao 03 “Mái ấm Công đoàn” 
cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn 
với tổng số tiền 150 triệu đồng. Qua đó, góp phần 
cụ thể hóa phương châm hướng hoạt động công 
đoàn về cơ sở, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, tiếp thêm 
động lực để người lao động yên tâm công tác, phấn 
đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Khó 
có thể nói hết được niềm vui, niềm hạnh phúc của 
các gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh 
khó khăn khi được sống trong những căn nhà ấm 
áp nghĩa tình của tổ chức công đoàn và sự chung 
tay của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng. 

Ngoài ra, trong nghiệm kỳ vừa qua Công đoàn 
ngành đã  thực hiện tốt “Chương trình phúc lợi cho 
đoàn viên và người lao động”, Công đoàn ngành 
đã ký thỏa thuận hợp tác với hàng chục đơn vị, 
doanh nghiệp và bệnh viện để cung cấp các dịch 
vụ đảm bảo chất lượng tốt, giảm giá 10 - 20% 
kết hợp với các hoạt động tham quan, mua sắm, 
khuyến mại về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe; 
tư vấn pháp luật; đào tạo, tập huấn; tham quan 
nghỉ dưỡng; sản phẩm của các làng nghề truyền 
thống; thực phẩm an toàn;... đến hàng nghìn đoàn 
viên công đoàn, công nhân lao động và một số bếp 

ăn tập thể,...
 Trong nhiệm kỳ qua, đại dịch Covid-19 đã tác 

động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm 
của hàng trăm đoàn viên công nhân viên chức lao 
động ngành Nông nghiệp và PTNT. Trước tình đó, 
các hoạt động chăm lo cho người lao động bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được công đoàn các 
cấp đặc biệt quan tâm. Công đoàn ngành đã phát 
động ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid.

Tổ chức các chuyến “Xe buýt 0 đồng” để hỗ trợ 
“Túi an sinh công đoàn” gồm các thực phẩm thiết 
yếu cho người lao động như: Gạo, dầu rán, mắm, 
muối, gia vị và rau củ quả; chương trình giải cứu 
nông sản;  tổ chức hỗ trợ và đề nghị Liên đoàn 
Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ các “Tổ an toàn 
Covid-19”, hỗ trợ cán bộ CNVCLĐ trong ngành mắc 
Covid 19, cán bộ CNVCLĐ là F1  được điều trị tại 
các cơ sở cách ly của thành phố Hà Nội với tổng số 
tiền trên 470 triệu đồng.

Ngoài ra, hàng năm các hoạt động xã hội từ 
thiện, như tham gia đóng góp xây dựng “Quỹ đền 
ơn đáp nghĩa”; “Quỹ vì người nghèo”; “Ủng hộ 
thiên tai, bão lụt, hướng về biển đảo của tổ quốc”, 
“áo ấm tình thương cho học sinh nghèo vùng cao” 
và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác do Trung 
ương, thành phố, Công đoàn ngành và công đoàn 
cơ sở đã phát động và nhận được sự tham gia 
nhiệt tình của CNVCLĐ trong ngành với số tiền là 
2.551 triệu đồng. 

Điển hình trong hoạt động này có thể ghi nhận 
tại Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội. Các chương trình thiện nguyện “Đưa Tết lên 
Bản”, “Hướng về miền Trung” từ lâu đã trở thành 
hoạt động thường niên do Công đoàn Trung tâm 
Khuyến nông phát động. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, 
Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
đã phối hợp với chính quyền vận động đoàn viên, 
CNVCLĐ Trung tâm ủng hộ các chương trình, quỹ 
phúc lợi với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Trợ 
cấp khó khăn và trao quà cho 09 cán bộ của Trung 
tâm với tổng số tiền 16.500.000 đồng. Ngoài ra 
trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trung tâm đã tổ 
chức quyên góp hỗ trợ các gia đình là cán bộ, viên 
chức của Trung tâm có hoàn cảnh khó khăn bị 
mắc Covid-19 với tổng số tiền: 39.300.000 đồng và 
phối hợp với chính quyền đồng cấp, doanh nghiệp 
tổ chức các hoạt động kết nối, giải cứu nông sản 
cho nông dân trong thời gian bị ảnh hưởng bởi 
Covid-19. 
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CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC 
ĐOÀN VIÊN 

Công đoàn ngành luôn phối hợp tốt với chính 
quyền trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng 
cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của 
đoàn viên công đoàn. Thực hiện nghiêm túc các 
buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, 
tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước, 
các Nghị quyết của Công đoàn... Công tác giáo 
dục truyền thống được gắn với tổ chức các phong 
trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo điều 
kiện giao lưu giữa các công đoàn cơ sở, góp phần 
rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, 
phẩm chất đạo đức cho cán bộ đoàn viên. Hàng 
năm, Công đoàn ngành đã cử đội Bóng tham dự 
giải Bóng đá mini Cúp Báo Lao động Thủ đô, tham 
gia cuộc thi ảnh Nét đẹp công đoàn do LĐLĐ thành 
phố tổ chức... Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ 
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 
thể thao tại đơn vị, tạo không khí phấn khởi trong 
công nhân viên chức và người lao động.

Đặc biệt, sau mấy năm bị ảnh hưởng của 
dịch Covid 19, năm 2022, Công đoàn Ngành Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ chức thành công Hội 
thao trong công nhân, viên chức, lao động ngành 
lần thứ VI. Hội thao đã thu hút hơn 800 vận động 
viên đến từ 23 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trong ngành; Tranh tài ở 17 nội dung thuộc 5 bộ 
môn chính là bóng đá mini nam, bóng bàn, cầu 
lông, cờ tướng và kéo co. Qua hội thao đã góp 
phần động viên, khuyến khích và đẩy mạnh các 
phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao 
sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, tạo động lực 
cho người lao động vươn lên, hăng say sản xuất, 
tích cực đóng góp vào thành tích chung của mỗi cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp.

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên 
chức, lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động 
giỏi”, “Lao động sáng tạo”, danh hiệu “Công nhân 
giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo ”, phong trào “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, phong trào 
“Thực hành tiết kiệm”, “Xanh - sạch - đẹp”, “Nâng 
cao năng suất - chất lượng - hiệu quả”.... được 
triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp 
với đặc thù của từng lĩnh vực. 

Phong trào “Người tốt, việc tốt” được phát 
động sâu rộng trong toàn ngành lồng ghép với 

phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua 
hưởng ứng các cuộc vận động, các hoạt động xã 
hội từ thiện do Trung ương,Thành phố và ngành 
phát động... Công đoàn ngành phối hợp với Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tổ biểu dương 588 
“Người tốt việc tốt” cấp ngành, đề nghị Thành phố 
biểu dương 22 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, 
việc tốt” cấp thành phố.

Phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng 
tạo” được triển khai sâu rộng từ Công đoàn ngành 
đến công đoàn cơ sở; trong 5 năm qua đã có 117 
công nhân giỏi cấp ngành, 06 công nhân giỏi Thủ 
đô. Công đoàn ngành đã biểu dương 06 “Sáng 
kiến sáng tạo” và LĐLĐ đã tặng 06 “Bằng Sáng 
kiến sáng tạo cấp Thành phố”.

Các phong trào thi đua đã thu hút 100% Công 
đoàn cơ sở tham gia. Qua đó khơi dậy và phát huy 
tiềm năng sáng tạo của công nhân, viên chức và 
người lao động toàn Ngành, không ngừng học tập, 
nâng cao trình độ, luôn tận tụy, sáng tạo, đổi mới 
tư duy để vươn lên đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả trong công tác, đóng góp cho 
sự nghiệp phát triển của ngành, cũng như hoàn 
thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của 
cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành và Thành phố.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn 
ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã thực hiện 
hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần 
quan trọng vào việc phát triển kinh tế, chính trị 
của ngành trên địa bàn Thành phố. Ban thường 
vụ, Ban chấp hành công đoàn ngành đã đoàn kết, 
thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao và 
nghị quyết Đại hội V Công đoàn ngành đề ra, bám 
sát nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện tốt 
các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, 
chấp hành Điều lệ của Công đoàn Việt Nam. Đặc 
biệt, đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư 
tưởng chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật về 
lao động và công đoàn cho công nhân, viên chức, 
lao động, thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động 
và đoàn viên công đoàn. Công đoàn ngành đã có 
nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức 
hoạt động cho phù hợp với điều kiện của ngành, 
điều kiện của các Công đoàn cơ sở trực thuộc, với 
phương châm hoạt động: Sâu sát cơ sở, hướng về 
cơ sở vì đoàn viên và người lao động; nâng cao 
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ĐẨY MẠNH HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VÀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa 
UBND thành phố và Viện Khoa học nông nghiệp 
Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 
Nguyễn Mạnh Quyền đã có buổi làm việc với Viện 
Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Theo Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp 

Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, hiện tại Viện đang lưu 
giữ 18.540 nguồn gen hạt trong kho lạnh, 5.927 
nguồn gen trên đồng ruộng, 782 nguồn gen in-
vitro tại Trung tâm Tài nguyên thực vật cùng nhiều 
nguồn gen cây ăn quả nhiệt đới, á nhiệt đới, ôn 
đới. Giai đoạn 2016 - 2021, trung bình mỗi năm, 
Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện 
289 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp quốc gia, 
cấp Bộ Nông nghiệp & PTNT... Sản phẩm của Viện 
đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, mang 
lại hiệu quả kinh tế ước tính 60.000 tỷ đồng/năm.

Về kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội, 
Viện đã tiến hành điều tra hiện trạng, bình tuyển, 
khai thác phát triển nguồn gen cây ăn quả quý 
(bưởi Tam Vân, bưởi đỏ Hòa Bình, quýt Tích Giang, 
cam Canh), gừng đen... Nhiều vườn cây đầu dòng 

chất lượng xây dựng và ban hành các kế hoạch, 
báo cáo và các văn bản có liên quan.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản: Trong nhiệm 
kỳ qua, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đã đổi mới nội dung, 
phương thức chỉ đạo và tổ chức hoạt động công 
đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo, hướng về cơ 
sở, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người 
lao động, tập trung nguồn lực cho cơ sở; khai thác, 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ 
chức hoạt động công đoàn,… Đổi mới nội dung, 
phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
đoàn góp phần thực hiện Chương trình “Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán 
bộ công đoàn”. 

Ông Nguyễn Xuân Hoản cho biết: Trong nhiệm 
kỳ vừa qua,  Công đoàn ngành đã phát triển được 
524/400 đoàn viên đạt (131%)  và 2 Công đoàn cơ 
sở (đạt 200%) chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội của 
Công đoàn ngành lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
đã đề ra. Hàng năm qua đánh giá xếp loại Công 
đoàn cơ sở, kết quả, trung bình hàng năm có trên 
89,4% CĐCS trong ngành đạt vững mạnh, số còn 
lại đạt loại khá và trung bình. Nhiệm kỳ 2018 - 
2023, các cấp Công đoàn trong ngành đã giới thiệu 
và kết nạp được 403 đoàn viên được đứng trong 

hàng ngũ của Đảng. 
Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, có 

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ; 02 Công đoàn cơ sở được tặng cờ thi 
đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 6 Công đoàn cơ 
sở và 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng 
LĐLĐ Việt Nam và nhiều tập thể, cá nhân được 
nhận Bằng khen, giấy khen của LĐLĐ Thành phố, 
Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, Công 
đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, 
đánh dấu sự trưởng thành và đổi mới trong hoạt 
động Công đoàn, đồng thời thể hiện sự quan tâm, 
chỉ đạo sát sao của Cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt 
chẽ giữa Công đoàn với chính quyền, đó cũng là 
tiền đề quan trọng giúp BCH Công đoàn khóa mới 
vững tin bước vào giai đoạn mới với những thời cơ, 
thách thức mới. Bằng những giải pháp trọng tâm, 
Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT nhiệm kỳ 
2023 - 2028, tiếp tục “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn 
kết - Phát triển” triển khai hiệu quả các hoạt động, 
thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán 
bộ CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT Thủ đô 
Hà Nội./.

Lưu Phượng



Số 16, ngày 10 tháng 06 năm 2023 5

TẬP HUẤN TRANG BỊ KIẾN THỨC VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT MỚI 
CHO NÔNG DÂN

Vừa qua, Trạm Khuyến nông Thường Tín đã 
phối hợp với Hội nông dân, HTX NN các xã: Nguyễn 
Trãi, Văn Phú, Khánh Hà, Hòa Bình, Văn Tự  và Vạn 
Điểm tổ chức 06 lớp tập huấn kỹ thuật trồng và 
chăm sóc một số loại cây rau màu, kỹ thuật phòng 
trừ sâu bệnh hại trên rau gia vị (rau Laghim), kỹ 
thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây 

ăn quả, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 
hại lúa mùa, kỹ thuật chăm sóc và phòng trị bệnh 
ở vịt, gà thương phẩm cho 415 học viên.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được cán bộ 
kỹ thuật của Trạm Khuyến nông hướng dẫn cách 
chăm sóc cho cây rau màu, cây lúa, cây ăn quả, 
cách nhận biết và phòng trừ một số loại sâu bệnh 
hại cây trồng và cách phòng trị bệnh cho gà vịt 
thương phẩm. Đặc biệt giảng viên còn chia sẻ kinh 
nghiệm của một số hộ dân trồng rau gia vị, rau 
màu, cây ăn quả lâu năm thông qua việc sử dụng 
một số loại thảo dược sẵn có tại địa phương như 
tỏi, ớt, gừng xay nhỏ ngâm với rượu để phòng 
bệnh cho cây rau, cây bưởi đạt hiệu quả. Kết thúc 
lớp tập huấn các học viên đã nắm vững kỹ thuật 
chăm sóc, phòng bệnh cho cây trồng, kỹ thuật 
chăn nuôi và phòng trị bệnh cho vịt gà để ứng 
dụng vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế 
cao cho gia đình./.

Tạ Thị Minh Nụ - Trạm KN Thường Tín

đã được xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác tổng 
hợp bền vững; chọn tạo giống năng suất cao, chất 
lượng tốt, phục tráng, phát triển các giống cây 
đặc sản bản địa; tạo lập, quản lý, phát triển nhãn 
hiệu tập thể cho nông sản bản địa... Viện đã phối 
hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và 
Công nghệ, các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất 
các kế hoạch: Thúc đẩy sản xuất và sử dụng phân 
bón hữu cơ trong sản xuất; phát triển hoa, cây 
cảnh gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025; thúc đẩy 
phát triển ngành sản xuất giống cây trồng; Đề án 
“Phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 
2030” trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị, căn cứ 
chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp, 
nông thôn của thành phố, Viện Khoa học nông 
nghiệp Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp với 
Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công 
nghệ, Hội Nông dân cùng các đơn vị liên quan. 
Trong đó, tập  trung rà soát, đánh giá, phát huy 
thế mạnh của Viện và phát huy tối đa tiềm năng, 
lợi thế của Thủ đô, nhu cầu của thành phố để giúp 
thành phố  trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

nông nghiệp. Đặc biệt là trên các lĩnh vực Viện có 
lợi thế về: cây lúa, cây ăn quả, cây rau, màu, thổ 
nhưỡng nông hóa, môi trường nông nghiệp, phân 
tích và chứng nhận chất lượng nông sản, chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật… 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh 
Quyền đề nghị các sở, ngành của Hà Nội phối hợp 
với Viện đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giống 
cây trồng, đặc biệt là giống lúa mang thương hiệu 
Thủ đô; nghiên cứu, triển khai từng bước, đồng bộ 
việc xây dựng vùng trồng lúa hữu cơ, theo hướng 
hữu cơ (được đánh giá, kiểm định hàm lượng, chất 
lượng đạt yêu cầu); thúc đẩy phát triển sản xuất 
theo chuỗi, gắn kết, đồng bộ từ sản xuất đến sơ 
chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, kết hợp phát 
triển du lịch… Hà Nội cũng mong muốn cùng Viện 
đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực cây trồng (hoa, 
cây cảnh…) để phù hợp, đáp ứng nhu cầu của 
người dân đô thị. Phối hợp với Sở Nông nghiệp & 
PTNT, UBND huyện Mỹ Đức nghiên cứu, đề xuất 
thí điểm vùng trồng giống hoa sen mới. Đồng thời, 
nghiên cứu, xây dựng vùng trồng rau hữu cơ, theo 
hướng hữu cơ tại khu vực ngoài bãi sông./.

Nguyễn Vàn
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BỆNH CẢM NẮNG, CẢM NÓNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Tháng 6 là tháng có các đợt nắng nóng gay 
gắt nhất trong năm, khi nhiệt độ tăng cao, bức xạ 
nhiệt lớn khiến cho việc thải nhiệt của cơ thể gia 
súc, gia cầm bị cản trở, làm cho thân nhiệt gia tăng 
quá mức dễ gây ra bệnh cảm nắng, cảm nóng. 
Ngoài ra khi gia súc chăn thả ngoài bãi tia hồng 
ngoại chiếu vào vùng đầu rễ gây nên trạng thái 
xuất huyết não và màng não, có thể làm cho gia 
súc, gia cầm chết rất nhanh.

1. Nguyên nhân gây bệnh
 - Do gia súc làm việc nhiều giờ dưới trời nắng 

gay gắt, nhất là vào các thời điểm từ 10 giờ trưa 
đến 14 giờ chiều.

 - Gia súc nhốt tập trung ngoài trời nắng, 
không có bóng cây.

 - Vận chuyển gia súc, gia cầm trên tàu, xe 
không có mái che trong thời gian dài.

2. Triệu chứng
- Bệnh phát ra đột ngột khi gia súc, gia cầm 

đang ở ngoài nắng; con vật biểu hiện mệt mỏi, 
thân nhiệt có thể lên đến 410C, choáng váng, chân 
đi lảo đảo, thở nhanh, thở dốc, lúc thở chậm, tim 
đập nhanh có khi loạn nhịp.

Đối với trâu, bò toàn thân đổ mồ hôi; Đối với 
lợn còn có thêm triệu chứng nôn mửa.

 - Các triệu chứng trên kéo dài từ 30 phút cho 
đến 1 giờ, kèm theo nhiệt độ môi trường vẫn tăng 
cao sẽ có thêm các biểu hiện thần kinh như: Gia 
súc, gia cầm lồng lộn lên, hoặc rất sợ hãi; hai mắt 
lồi ra, đỏ ngầu.

- Mạch đập nhanh và yếu. Tĩnh mạch cổ nổi rõ. 
Niêm mạc tím tái.

- Con vật nằm liệt, co giật và bị hôn mê, thở rất 
khó khăn, có thể chết.

- Trước khi chết gia súc, gia cầm ngã, đồng tử 
bị thu hẹp, mất hẳn các phản xạ toàn thân, co giật 
rồi chết.

3. Chẩn đoán
Khi xảy ra các triệu chứng như trên và điều 

kiện chăn thả gia súc, gia cầm đang ở ngoài nắng 
trong thời gian khá lâu.

Lưu ý phân biệt với một số bệnh như viêm não, 
ngộ độc cấp tính… ở thể cấp tính cũng kèm theo 
các triệu chứng thần kinh.

4. Điều trị
- Nhanh chóng đưa con vật vào chỗ mát, nếu 

quá nặng, ngã quỵ không thể đi được phải tạo 
ngay bóng mát tại chỗ. Nếu lúc đang vận chuyển 
phải dừng xe đưa ngay vào chỗ mát.

- Dùng nước dội mát toàn thân cho con vật, 
trước tiên dội vào vùng đầu, dội nhiều lần cho 
nhiệt độ hạ dần; sau đó mới dội nước lên vùng 
thân. Nếu có điều kiện dùng nước đá chườm vùng 
đầu cho con vật.

- Sử dụng thuốc trợ tim và trợ hô hấp như: 
Caffein, Camphorate.

- Cho uống hoặc tiêm thuốc hạ sốt như 
Analgine +C, Paracetamol (20mg/kg thể trọng).

- Truyền nước sinh lý vào tĩnh mạch.
- Tiêm vitamin C liều cao 2 lần/ngày, với liều 

lượng 10mg/kg thể trọng/lần.
- Những ngày sau theo dõi tuỳ theo sự phục 

hồi của cơ thể con vật giảm các loại thuốc đang 
dùng, nếu con vật đi lại, ăn uống được chỉ cần 
dùng vitamin C và cho con vật nghỉ ngơi. Tiếp 
tục như vậy cho đến khi con vật khoẻ mạnh hoàn 
toàn. Đối với gia súc làm việc nên cho nghỉ ngơi 
thêm 4 - 5 ngày mới để làm việc trở lại.

5. Phòng bệnh
- Vào mùa nắng cần có chế độ quản lý thích 

hợp về giờ giấc cho con vật làm việc và vận chuyển. 
Nếu bắt buộc phải cho con vật làm việc ngoài nắng 
thì không nên cho con vật ở lâu ngoài nắng, thỉnh 
thoảng phải cho con vật vào chỗ mát để nghỉ ngơi. 
Vào những ngày nắng gắt không nên thả rông gia 
súc vào thời gian 10 giờ đến 16 giờ.

- Tăng cường các biện pháp chống nóng ngay 
từ đầu mùa như: vệ sinh chuồng trại, giảm mật 
độ nuôi, đảm bảo độ thông thoáng; tăng cường 
che chắn, làm mát chuồng nuôi, sử dụng vật liệu ít 
hấp thụ nhiệt để làm mái (mái ngói, mái lá…); thu 
gom, vận chuyển phân và chất thải ra khỏi khu vực 
chăn nuôi.

- Vận chuyển gia súc, gia cầm tốt nhất vào 
lúc trời mát (buổi sáng, chiều muộn), đảm bảo độ 
thông thoáng và có mái che khi vận chuyển.

- Tăng cường dinh dưỡng, đảm bảo khẩu phần 
ăn hợp lý để tăng sức đề kháng cho gia súc, gia 
cầm; đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, dự trữ thức 
ăn xanh cho gia súc./.

Vương Thị Chung - Trạm KN Thạch Thất



Số 16, ngày 10 tháng 06 năm 2023 7

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH
TRONG CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN

Hiện nay, kháng sinh được sử dụng trong chăn 
nuôi với mục tiêu phòng bệnh và trị bệnh đối với 
các bệnh nhiễm khuẩn… Việc sử dụng kháng sinh 
không đúng mục đích, không đúng liều và không 
đúng thời gian, chỉ dẫn của bác sỹ sẽ dẫn đến 
tình trạng kháng thuốc, nhờn thuốc không chỉ vật 
nuôi mà ở trên con người; ảnh hưởng an toàn 
vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng; 
giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm chăn 
nuôi.

Quy định hiện hành về sử dụng thuốc thú 
y có chứa kháng sinh và kê đơn thuốc thú y 
dùng cho động vật trên cạn được quy định lại 
Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của 
Chính phủ; Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT 
ngày 09/11/2020 và Thông tư số 13/2022/ TT-
BNNPTNT ngày 28/9/2022 của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT. Theo đó:

1. Nguyên tắc kê đơn thuốc thú y
Tất cả các loại thuốc thú y phải được kê đơn khi 

sử dụng, trừ các loại thuốc thú y sau: (i) Thuốc thú 
y có chứa hoạt chất thuộc nhóm thuốc phòng trị 
bệnh cầu trùng bao gồm: Decoquinate, Diclazuril, 
Halofuginone hydrobromide, Lasalocid A sodium, 
Maduramicin ammonium alpha, Monensin sodium, 
Narasin, Nicarbazin, Robenidine hydrochloride, 
Salinomycin sodium, Semduramicin sodium. (ii) 
Thuốc thú y có chứa hoạt chất sát trùng, khử 
trùng, tiêu độc dùng trong hoạt động chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản. (iii) Các loại vắc xin, kháng 
thể dùng trong thú y. (iv) Các loại thuốc thú y 
dùng cho mục đích tăng cường sức đề kháng, hỗ 

trợ điều trị bệnh. (v) Thảo dược, dược liệu dùng 
trong thú y.

Việc kê đơn thuốc thú y phải dựa trên kết 
quả khám bệnh hoặc chẩn đoán hoặc xét nghiệm 
bệnh; bảo đảm hợp lý, an toàn, hiệu quả và phù 
hợp với mức độ bệnh. Người kê đơn chỉ được kê 
đơn đối với các loại thuốc thú y được phép lưu 
hành, sử dụng tại Việt Nam.

Kê đơn thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền 
chất: (i) Đơn thuốc thú y có chứa chất ma túy, 
tiền chất được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật động 
vật, xét nghiệm bệnh động vật; 01 bản lưu tại 
cơ sở nuôi động vật; 01 bản lưu tại cơ sở cấp, 
bán thuốc thú y. Trường hợp đơn thuốc được kê 
và bán bởi chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật, 
đơn thuốc được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại 
cơ sở người kê đơn; 01 bản lưu tại cơ sở nuôi 
động vật. (ii) Kê đơn thuốc với số lượng thuốc sử 
dụng không vượt quá 07 (bảy) ngày hoặc theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất. (iii) Cơ sở, cá nhân 
khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, xét 
nghiệm bệnh động vật phải lập và gửi danh sách 
chữ ký mẫu của người kê đơn thuốc thú y có 
chứa chất ma túy, tiền chất của cơ sở mình đến 
cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh tại 
địa phương.

2. Vật nuôi ở giai đoạn con non được sử 
dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để 
phòng bệnh

- Lợn: Khối lượng ≤ 25 kg hoặc ≤ 60 ngày 
tuổi.

- Gà, vịt, ngan, chim cút: ≤ 21 ngày tuổi.
- Thỏ: ≤ 30 ngày tuổi.
- Bê, nghé: ≤ 6 tháng tuổi
3. Danh mục các hoạt chất kháng sinh 

sử dụng phòng bệnh cho động vật trên cạn
Nhóm đặc biệt quan trọng: 
(i) Nhóm Aminoglycosides gồm các hoạt 

chất: Amikacin, Dihydrostreptomycin, Framycetin, 
Gentamicin, Kanamycin, Neomycin, Streptomycin, 
Tobramycin, Apramycin.

(ii) Nhóm Ansamycins gồm các hoạt chất: 
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Rifabutin, Rifampicin, Rifamycin.
(iii) Nhóm Carbapenems và Penems khác gồm 

hoạt chất: Panipenem. 
(iv) Nhóm Cephalosporins (thế hệ 3, 4, 5) 

gồm các hoạt chất: Cefoperazone, Cefoperazone-
sulbactam, Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftriaxone-
sulbactam, Ceftiofur, Cefquinome.

(v) Nhóm Quinolones và Fluoroquinolones gồm 
các hoạt chất: Danofloxacin, Difloxacin, Enoxacin, 
Enrofloxacin, Flumequine, Marbofloxacin, 
Norfloxacin, Ofloxacin, Oxolinic acid.

(vi) Nhóm Marclolides và Ketolides gồm các hoạt 
chất: Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, 
Josamycin, Oleandomycin, Roxithromycin, 
Spiramycin, Gamithromycin, Kitasamycin, 
Tildipirosin, Tilmicosin, Tulathromycin, Tylosin, 
Tylvalosin.

(vii) Nhóm Penicillins (tự nhiên, aminopenicillins 
và antipseudomonal) gồm các hoạt chất: 
Amoxicillin, Amoxicillin- clavulanic acid, Ampicillin, 
Ampicillin-sulbactam, Bacampicillin, Penamecillin 
penicillin G (Benzylpenicillin), Penicillin V 
(Phenoxymethyl Penicillin), Pheneticillin, 
Penethamate hydriodide.

(viii) Nhóm Dẫn xuất của axit Phosphonic gồm 
hoạt chất: Fosfomycin.

(ix) Nhóm Polymyxins gồm các hoạt chất: 
Colistin, Polymycin B.

(x) Nhóm thuốc sử dụng trị bệnh lao và các 
bệnh khác do vi khuẩn Mycobacteria gồm hoạt 
chất: Calcium aminosalicylate.

Nhóm rất quan trọng:
(i) Nhóm Amphenicols gồm hoạt chất: 

Thiamphenicol, Florfenicol.
(ii) Nhóm Cephalosporins (thế hệ 1 và 2) 

và Cephamycins gồm hoạt chất: Cefadroxil, 
Cefalexin, Cefapirin, Cefazolin, Cefuroxime.

(iii) Nhóm Lincosamides gồm hoạt chất: 
Clindamycin, Lincomycin.

(iv) Nhóm Penicillins (anti- staphylococcal) 
gồm hoạt chất: Cloxacillin, Dicloxacillin, Oxacillin.

(v) Nhóm Sulfonamides, Dihydrofolate, 
giảm, ức chế và kết hợp gồm hoạt chất: 
Pyrimethamine, Sulfadiazine, Sulfadimethoxine, 
Sulfadimidine, Sulfafurazole (Sulfisoxazole), 
Sulfaisodimidine, Sulfalene, Sulfamazone, 
Sulfamerazine, Sulfamethizole, Sulfamethoxazole, 

Sulfamethoxypyridazine, Sulfametomidine, 
Sulfametoxydiazine, Sulfametrole, Sulfamoxole, 
Sulfanilamide, Sulfaperin, Sulfaphenazole, 
Sulfapyridine, Sulfathiazole, Trimethoprim.

(vi) Nhóm Tetracyclines gồm hoạt chất: 
Chlortetracycline, Doxycycline, Oxytetracycline, 
Tetracycline.

Nhóm quan trọng:
(i) Nhóm Aminocyclitols gồm hoạt chất: 

Spectinomycin.
(ii) Nhóm Cyclic polypeptides gồm hoạt chất: 

Bacitracin.
(iii) Nhóm Pleuromutilins gồm hoạt chất: 

Tiamulin, Valnemulin.
4. Những hành vi bị nghiêm cấm
- Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
- Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi 

không phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại 
Việt Nam.

- Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi 
nhằm mục đích kích thích sinh trưởng.

Hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa 
kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng 
bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với chăn nuôi nông hộ;

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 
đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa;

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng thức ăn 

chăn nuôi có chứa kháng sinh đối với hành vi vi 
phạm; trường hợp không thể chuyển đổi được 
mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy;

Buộc tiêu hủy chất cấm và vật nuôi đã sử 
dụng chất cấm đối với hành vi vi phạm.

Lưu ý: Mức phạt trên là mức phạt đối với cá 
nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức 
phạt đối với cá nhân./.

Cấn Xuân Minh - Chi cục CN và Thú y HN
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PHÁT TRIỂN, BẢO TỒN LÀNG NGHỀ GẮN VỚI DU LỊCH, GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM

QUẢN LÝ KIỂM DỊCH VẬN CHUYỂN, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế 
hoạch số 151/KH-UBND về việc phát triển ngành 
nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu 
quả các quy định của Trung ương và thành phố 
về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn 
thành phố Hà Nội, tạo điều kiện cho các làng nghề 
phát triển bền vững gắn với bảo tồn giá trị truyền 
thống, bản sắc văn hóa của làng nghề, tăng thu 
nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội chung của thành phố. 

Mục tiêu cụ thể: Tổ chức thực hiện Kế hoạch 
số 67/KH-UBND ngày 3/3/2023 của UBND thành 
phố về bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành nghề 
nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 
2023-2025. Thực hiện hiệu quả kế hoạch, đề án, 
dự án hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề 
nông thôn theo quy định.

Mục tiêu năm 2023 xét công nhận danh hiệu 
“Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề 
truyền thống” Hà Nội cho 15 làng nghề; hỗ trợ 
10 làng nghề xây dựng thương hiệu và xác lập 
quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; mở 06 lớp truyền 

nghề; hỗ trợ 05 dự án phát triển ngành nghề nông 
thôn; tổ chức 50 lớp tập huấn nâng cao năng lực 
sản xuất, kinh doanh cho làng nghề và phổ biến 
chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề 
nông thôn; tổ chức 02 đoàn công tác đi trao đổi 
kinh nghiệm và kết nối vùng nguyên liệu cho các 
làng nghề năm 2023 và tổ chức hội thi sản phẩm 
làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023. 

Để triển khai Kế hoạch, UBND thành phố xây 
dựng các nội dung cụ thể về thực hiện các chính 
sách; áp dụng khoa học và công nghệ; đào tạo 
nhân lực; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương 
mại; hỗ trợ vốn và phổ viến chính sách thuế; giao 
đất, cho thuê đất và bảo vệ môi trường làng nghề; 
đặc biệt phát triển, bảo tồn làng nghề gắn với du 
lịch, giáo dục trải nghiệm. 

UBND thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho các Sở, ngành thành phố, UBND các quận, 
huyện, thị xã triển khai thực hiện các mục tiêu, 
nội dung phát triển ngành nghề năm 2023 trên địa 
bàn thành phố Hà Nội, trong đó Sở Nông nghiệp & 
PTNT là đơn vị chủ trì./.

NT (TH)

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa có văn bản đề 
nghị các địa phương thực hiện nghiêm việc tăng 

cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, 
kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y.

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6 năm 2023)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Từ ngày 10 - 13/6, ảnh hưởng của rìa phía Bắc 

dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu 
vực Biển Đông.

Từ ngày 14 - 16/6, rải hội tụ nhiệt đới suy 
yếu dần, vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông di 
chuyển dần ra phía Đông.

Từ ngày 17/6 hình thành rãnh áp thấp mờ có 
trục qua khu vực Bắc Bộ.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 10 - 13: Mây thay đổi, ngày nắng, 

chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có 
mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, 
sét và gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2.

Từ ngày 14 - 16: Mây thay đổi, ngày nắng, 

chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió 
Đông nam cấp 2.

Từ ngày 17 - 20: Mây thay đổi, ngày nắng, 
chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải  rác, cục 
bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy 
ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 29 - 300C.
Nhiệt độ cao nhất: 34 - 360C.
Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C.
Lượng mưa phổ biến: 70 - 100 mm, có nơi > 

100mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 55 - 65 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ
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Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay 
công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát 
giết mổ động vật còn nhiều khó khăn, tồn tại, bất 
cập. Điển hình như đến tháng 5/2023, cả nước mới 
có 18 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch xây dựng 
mạng lưới giết mổ động vật theo quy định của Luật 
Thú y. Nhiều địa phương chưa ban hành văn bản 
quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số  
02/CT-TTg ngày 14/01/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ… Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
và phối hợp giữa ngành thú y với các ngành có liên 
quan tại nhiều địa phương còn chưa tốt, đặc biệt 
chưa xử lý triệt để cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ 
không phép.

Nhằm khẩn trương khắc phục những tình trạng 
trên, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các 
tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định, trong 
đó ưu tiên, bố trí nguồn lực để tập trung triển khai 
ngay những nội dung sau:

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
cần kiện toàn, tăng cường năng lực hệ thống thú 
y các cấp. Đối với địa phương đã sáp nhập trạm 
quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện với các đơn 
vị khác thuộc Ủy ban nhân nhân cấp huyện: Khẩn 
trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống 
thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y năm 
2015, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về duy trì, 
kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y 
các cấp theo quy định tại Điều 6 Luật Thú y.

Đặc biệt, khẩn trương thành lập lại Trạm Thú 
y cấp huyện thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với địa 
phương đang giữ ổn định hệ thống Trạm quản lý 
chuyên ngành thú y cấp huyện trực thuộc Chi cục: 
Tiếp tục duy trì thực hệ thống tổ chức theo quy 
định tại Điều 6, Luật Thú y; Điều 4 và Điều 5 của 
Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Thú y.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập 
huấn cho nhân viên thú y về công tác kiểm tra vệ 
sinh thú y, kiểm soát giết mổ nhằm nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác quản 
lý và để đáp ứng yêu cầu của đề án vị trí việc làm.

Về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm 
soát giết mổ (KSGM), các địa phương cần khẩn 
trương rà soát, sớm ban hành kế hoạch của địa 
phương và có lộ trình xây dựng mạng lưới cơ sở 
giết mổ (CSGM) động vật tập trung theo quy định 
của Luật Thú y, Luật Quy hoạch và thực hiện chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chị thị số 02/CT-

TTg ngày 14/01/2023.
Rà soát, ban hành chính sách của địa phương 

để kêu gọi, khuyến khích đầu tư xây dựng CSGM 
tập trung; chỉ đạo các ban, sở, ngành phối hợp với 
UBND các cấp chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình, 
chỉ đạo các cơ quan liên quan vận động và có giải 
pháp triệt để đưa các CSGM nhỏ lẻ, tự phát vào giết 
mổ tại CSGM tập trung; kiên quyết xử lý các CSGM 
không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công 
nghệ 4.0 trong công tác kiểm dịch động vật, quản 
lý KSGM động vật, sản phẩm động vật; xây dựng 
Hệ thống thông tin kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 
sinh thú y và an toàn thực phẩm qua việc tạo cơ sở 
dữ liệu các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật 
và truy xuất nguồn gốc gia súc, gia cầm đưa vào 
giết mổ tại địa phương.

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, 
cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết 
mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm 
trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết 
mổ, sơ chế, chế biến.

Về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, 
cần ban hành chính sách đặc thù nhằm kêu gọi, 
khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng 
dây chuyền giết mổ động vật treo, hiện đại; chính 
sách hỗ trợ, tạo điều kiện chuyển đổi ngành nghề 
cho lực lượng lao động sau khi ngưng hoạt động cơ 
sở giết mổ thủ công.

Cần có những giải pháp nhằm tháo gỡ các khó 
khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án nhằm 
nâng dần công suất giết mổ công nghiệp, đảm bảo 
các nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp phải hoạt 
động đạt 80 - 100% công suất.

Bố trí nguồn kinh phí dự phòng để chi trả lương 
cho cán bộ thú y thực hiện nhiệm vụ KSGM trong 
trường hợp nguồn thu phí kiểm soát giết mổ bị 
thiếu hụt do thiên tai, dịch bệnh. Cần có cơ chế đặc 
thù cho ngành thú y được hợp đồng lao động để 
thực hiện công tác KSGM và chi trả tiền công, tiền 
lương cho lực lượng này từ nguồn thu phí, lệ phí.

Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh hàng năm cần 
xây dựng các chương trình giám sát an toàn thực 
phẩm trong chuỗi sản xuất thực phẩm có nguồn 
gốc động vật. Chủ động bố trí nguồn kinh phí của 
địa phương để thực hiện các chương trình giám sát 
an toàn thực phẩm đối với thịt, gia súc, gia cầm.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột 
xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết 
mổ động vật; xử lý triệt để theo quy định pháp luật 
đối với CSGM động vật tập trung không có Giấy 
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SẮP DIỄN RA “HỘI CHỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP,
SẢN PHẨM OCOP HÀ NỘI NĂM 2023”

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng 
bá kết nối tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở 
rộng thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
tiếp cận sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại 
của Tập đoàn AEON; xúc tiến tìm đầu ra cho các 
sản phẩm nông sản, OCOP tạo điểm nhấn kích cầu 
tiêu dùng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại 
Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) sẽ phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ xúc tiến thương 
mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2023 
(Hanoi Agriculture Fair 2023).

Hội chợ ưu tiên lựa chọn những sản phẩm tiêu 
biểu, có thế mạnh của Hà Nội và một số tỉnh, Thành 
phố đã phát triển mạnh sản phẩm và chứng nhận 
đạt OCOP từ 3 - 5 sao. Các sản phẩm có tiềm năng 
xuất khẩu, mẫu mã bao bì đẹp. Sản phẩm trưng bày 
có nhãn mác, bao bì, truy xuất nguồn gốc rõ ràng 
(ưu tiên những sản phẩm OCOP đạt 4 đến 5 sao 
được cấp mã QRcode để truy xuất nguồn gốc và có 
tem truy xuất nguồn gốc; doanh nghiệp thành viên 
trang web NSAT).

Kỳ 1: Tại Trung tâm thương mại AEON MALL Hà 
Đông: Thời gian: Từ ngày 8/6/2023 - 11/6/2023 (04 
ngày).

Kỳ 2: Tại Trung tâm thương mại AEON MALL 
Long Biên: Thời gian: Từ ngày 22/6/2023 - 25/6/2023 
(04 ngày).

Kỳ 3: Tại Trung tâm thương mại AEON MALL 
Hà Đông: Thời gian (dự kiến): Từ ngày 14/9/2023 - 
17/9/2023 (04 ngày).

Với quy mô tại mỗi địa điểm (dự kiến) 60 - 90 
gian hàng gồm: Khu gian hàng hỗ trợ các tỉnh, 
thành phố (khoảng 30 gian) và khu gian của doanh 
nghiệp, chủ thể OCOP (khoảng 30 - 60 gian) cùng 
một chuỗi các hoạt động bên lề, như: Trình diễn, 
kết hợp trải nghiệm dùng thử sản phẩm tại các gian 
hàng và tổ chức trình diễn tại khu vực sân khấu; 
Tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến thương 
mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại Trung tâm 
Thương mại AEON Mall Long Biên và Hà Đông; Tổ 
chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 
50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 
gồm: Trình diễn nghề truyền thống của Hà Nội và 
các tỉnh, thành phố; trình diễn chế biến sản phẩm 
OCOP (trình diễn nghệ thuật ẩm thực, hướng dẫn 
nấu ăn...); giao lưu văn hóa, văn nghệ Việt Nam - 
Nhật Bản và các hoạt động khác.

Mặt hàng mục tiêu: Tập trung nhóm ngành 
hàng nông sản, đặc sản vùng miền, thực phẩm chế 
biến, sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận.

Đối tượng tham gia: Các tổ chức, doanh nghiệp, 
chủ thể OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.../.

NT (Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội)

chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y/an toàn thực 
phẩm và CSGM nhỏ lẻ không có Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám 
sát xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với các 
CSGM động vật trên địa bàn tỉnh, thành phố để 
đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền 
với lực lượng thú y, y tế, công an, quản lý thị 
trường… trong công tác quản lý CSGM; thường 
xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi xử 
lý các vụ việc liên quan đến quản lý vận chuyển, 
giết mổ động vật, an toàn thực phẩm đối với thịt 
gia súc, gia cầm./.

TX (Theo www.chinhphu.vn)

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:
Câu hỏi: Gà 2 tháng tuổi, biểu hiện ủ rũ, có nổi 

mẩn như hạt ngô ở thân, rồi chết, khi mổ ra thấy 
gan sưng to, có đốm trắng ở gan. Hỏi nguyên nhân 
và cách khắc phục?

Trả lời: 
Những triệu chứng trên cho biết gà đã bị bệnh 

đậu.
Cách khắc phục như sau:
+ Dùng cồn Iodin 10% bôi lên vùng bị đậu 1 

lần/ ngày/5 ngày liền. Chú ý không để cồn rơi vào 
mắt gà.

+ Dùng thuốc Han-Clamox( liều dùng tiêm 
bắp 1ml/20 kg thể trọng/ ngày/ 3 ngày liền) hoặc 
Florfenicol tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3 ngày liền để 
chống nhiễm khuẩn kế phát. Liều lượng theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất.

+ Bổ sung Siêu men Saccharo và Vitamin ADE 
+ khoáng chất Povimix vào thức ăn hàng ngày.

+ Vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi bằng dung dịch 
Virkon hoặc HanIodin 10%, hoặc Benkosid để diệt 
mầm bệnh ngoài môi trường.

- Nếu gà mù mắt, có hiện tượng mọc nốt đậu 
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

HOÀI ĐỨC: THU NHẬP HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG/NĂM NHỜ CHUYỂN ĐỔI
CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐÚNG HƯỚNG

Là người tiên phong đưa giống cây trồng mới 
(cây nho Hạ Đen) vào sản xuất thử nghiệm ở địa 
phương. Đến nay, anh Nguyễn Hữu Hùng (thôn 
Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức) - 
người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời 
từ những ngày tuổi đời còn rất trẻ đã gặt hái được 
thành công bước đầu.

Tiếp chúng tôi trong một ngày hè nóng bức với 
khuôn mặt rạng ngời và tự hào về những gì mình 
đã làm được cho đến ngày hôm nay, anh phấn khởi 
kể về hành trình khởi nghiệp, bắt đầu với cây nho 
Hạ Đen. Anh cho biết, cơ duyên anh biết đến cây 
nho hạ đen và muốn gắn bó, phát triển cây nho 
trên chính mảnh đất quê hương là vào năm 2020 
khi Trạm Khuyến nông huyện Hoài Đức triển khai 
mô hình khuyến nông trồng thí điểm giống nho hạ 
đen. Anh đã mạnh dạn đăng ký tham gia với hy 
vọng hiệu quả kinh tế mang lại từ cây nho sẽ cao 
gấp nhiều lần so với các loại cây trồng truyền thống 
như lúa, ngô, khoai,…

Năm 2020, khi bắt tay vào làm mô hình với quy 
mô 3.000 m2 nho hạ đen, anh đã gặp không ít khó 
khăn trong việc cải tạo đồng ruộng, đầu tư hệ thống 
cột, hệ thống mái che, làm giàn, hệ thống tưới nhỏ 
giọt… đặc biệt là kỹ thuật chăm sóc rất khắt khe và 
tỉ mỉ của cây nho hạ đen. Tuy nhiên, với ý chí quyết 
tâm “đã làm là phải thành công” - anh ngày, đêm 
lăn lộn tại vườn nho để theo dõi, chăm sóc cho cây 
sinh trưởng, phát triển tốt và nhanh cho thu hoạch.

Đến năm 2021, được sự quan tâm, hỗ trợ của 
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội về giống, vật tư, 

làm giàn, phân bón, kỹ thuật chăm sóc…, anh đã 
mở rộng quy mô sản xuất nho hạ đen lên 5.000 m2. 
Năm 2022, anh bắt đầu thu hoạch lứa đầu tiên với 
sản lượng 3 tấn quả/năm, và giá bán bình quân tại 
vườn từ 120.000 - 150.000 đồng/kg, đã giúp anh 
thu được hiệu quả kinh tế từ 300 - 350 triệu đồng/
năm. Ngoài ra, anh cho biết thêm: Đối với cây nho, 
chỉ mất 1 - 2 năm đầu tiên phải bỏ ra số vốn tương 
đối nhiều từ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, tuy 
nhiên từ năm thứ 2 khi cây phát triển ổn định và 
bắt đầu cho quả thì cũng là lúc anh bắt đầu có lợi 
nhuận. Bởi chu kỳ sinh trưởng của cây nho từ 10 - 
15 năm, cây mới cỗi nên trồng nho rất lâu mới phải 
thay thế.

Với bản chất cần cù, chịu khó, không ngừng học 
hỏi từ sách, vở, internet và những người bạn làm 
nông trên khắp mọi miền tổ quốc. Đặc biệt sau 2 
năm trồng nho Hạ đen, anh đã nắm vững kỹ thuật 
trồng nho, đến đầu năm 2022, anh tiếp tục đầu tư 
và đưa giống nho mẫu đơn Hàn Quốc vào trồng 
trên diện tích 5.000m2. Hiện, những gốc nho mẫu 
đơn của anh được 15 tháng tuổi và đang cho quả 
lứa đầu tiên, sản lượng dự kiến đạt khoảng 1,5 tấn. 

Sau 3 năm xây dựng và phát triển, đến nay trang 
trại nho của anh Hùng có tổng diện tích 1ha trong 
đó có 0,5 ha nho Hạ đen và 0,5 ha nho Mẫu đơn. 
Dự kiến, trong những năm tới sẽ cho thu hoạch ổn 
định khoảng 6 tấn nho/năm, với giá bán tại vườn 
như hiện nay 120.000 - 150.000 đ/kg nho Hạ đen và 
300.000 - 350.000 đồng/kg nho Mẫu đơn, ước tính 
sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi năm lãi khoảng 600 
triệu đồng. Bên cạnh đó, anh Hùng còn tạo công ăn 
việc thường xuyên cho 2 - 3 lao động địa phương 
với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng. 

Bên cạnh việc xây dựng và phát triển mô hình 
nho để mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, anh 
Hùng còn kết hợp phát triển du lịch bằng cách mở 
cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm cũng như 
học tập kinh nghiệm. Thời gian tới, anh dự kiến mở 
rộng diện tích vườn nho mẫu đơn và cải tạo cảnh 
quan môi trường thu hút nhiều hơn nữa khách tham 
quan trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm sản xuất.../.

Trung Xuân

trên mắt hoặc mào… thì bệnh do vi rút nên không 
có thuốc chữa, chỉ chủng vắc xin cho gà. Kết hợp bổ 
sung vitamin; tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng và 
vệ sinh sát trùng chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi.

- Phòng bệnh bao giờ cũng cho hiệu quả cao 
nhất, thường xuyên vệ sinh, sát trùng và chăm sóc 
nuôi dưỡng tốt để đàn gà có sức kháng bệnh cao./.

NT (Theo www.nhachannuoi.vn)
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2023: CHÂU PHI DỰ KIẾN NHẬP 17,7 TRIỆU TẤN GẠO

Đối với các mặt hàng lương thực: Hiện nay 
tại các tỉnh miền Bắc và Hà Nội đã thu hoạch xong 
diện tích lúa Xuân, các hoạt động dao dịch thu mua 
lúa của thương lái có tăng, tuy nhiên lượng thu mua 
không nhiều, giá lúa Bắc thơm đang có giá từ 9.500 
- 10.000đ/kg. Đối với các mặt hàng gạo tẻ thường 
bán lẻ tại các chợ giá duy trì ổn định. Gạo tám Thái 
có giá từ 18.000 - 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải 
Hậu dao động từ 17.000 - 17.500 đ/kg; gạo Bắc 
thơm giá từ 16.000 - 17.000đ/kg, Gạo nếp cái hoa 
vàng có giá từ 28.000 - 30.000đ/kg; đối với giá bán 
các mặt hàng đậu đỗ dao động như sau: Đậu xanh 
tách vỏ có 50.000đ/kg, đậu đen có giá từ 60.000 - 
65.000đ/kg, đậu đỏ có giá 50.000 - 55.000đ/kg, lạc 
nhân giá phổ biến 60.000đ/kg,..

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Từ đầu 
tháng 5 đến nay giá lợn hơi xuất chuồng phục hồi 
đồng loạt tăng ở tất cả các tỉnh thành, giá bán hiện 
dao động ở mức từ 59.000 - 60.000đ/kg. Mặt hàng 
thịt lợn bán lẻ tại các chợ sức mua không tăng, tuy 
nhiên do giá lợn xuất chuồng tăng nên giá các mặt 
hàng thịt lợn cũng được điều chỉnh tăng. Thịt mông 
sấn có giá từ 100.000 - 105.000 đồng/kg; thịt lợn 
ba chỉ giá từ 120.000 - 125.000 đ/kg; thịt bò giá bán 
ổn định từ 270.000 - 300.000 đ/kg; mặt hàng gà ta 
hơi giá bán ổn định ở mức từ 130.000 - 150.000đ/
kg, vịt hơi là mặt hàng cũng giảm mạnh so với thời 
điểm đầu năm, tại các chợ hiện nay vịt hơi đang có 
giá bán từ 40.000 - 45.000đ/kg; Bên cạnh đó giá 
bán một số mặt hàng thủy sản giữ ổn định như sau: 
Cá chép giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, cá trắm giá từ 

70.000 - 75.000đ/kg, cua đồng có giá từ 200.000 
- 220.000đ/kg, ngao có giá 25.000 - 30.000đ/kg...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả:  Tuần 
qua, giá bán các mặt hàng rau, củ, quả duy trì ổn 
định. Tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, rau cải 
mơ có giá từ 30.000 - 35.000đ/kg, rau muống, rau 
ngót có giá từ 8.000 - 10.000đ/mớ, rau mùng tơi có 
giá từ 7.000 - 8.000đ/mớ, cà chua có giá 20.000 - 
25.000đ/kg,  dưa chuột có giá 20.000đ/kg, mướp 
hương có giá 15.000đ/kg, bí đao có giá 10.000đ/
kg,… Trên thị trường trái cây hiện nay đang rất đa 
dạng, giá bán một số mặt hàng trái cây phổ biến 
như sau: Dưa hấu miền Nam giá 15.000 -18.000đ/
kg, măng cụt có giá 40.000 - 45.000đ/kg, vải thiều 
có giá 25.000 - 30.000đ/kg, dứa có giá 10.000đ/
quả, dưa lê, mận hậu có giá dao động từ 25.000 - 
30.000đ/kg,..

Về vật tư nông nghiệp: Nếu lấy mốc đỉnh 
điểm hồi năm ngoái, thì hiện nay giá phân bón đã 
giảm đến 30 - 50% tùy loại, đây là mức thấp nhất 
trong vòng 2 năm trở lại đây. Tại một số cửa hàng, 
đại lý giá một số loại phân đạm như đạm Phú Mỹ 
đang có giá bán từ 13.000 - 14.000đ/kg, giảm 2.000 
đồng/kg so với hồi đầu năm. Một số mặt hàng 
đạm Ure nội khác có giá bán phổ biến từ 12.000 
- 14.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.000 - 
6.500 đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 13.000 - 14.000 
đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.500 đ/kg. Các loại vật 
tư khác như thuốc diệt cỏ và các loại thuốc bảo vệ 
thực vật vẫn giữ ổn định./.

NB (TH)

Theo thông tin từ Vụ Thị trường châu Á - châu 
Phi Bộ Công Thương, để đáp ứng nhu cầu về gạo 
ước khoảng trên 42,2 triệu tấn trong năm 2023, 
châu Phi dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 17,7 triệu 
tấn, giảm 4,5%. Nguyên nhân giảm lượng nhập 
khẩu gạo năm 2023 là do từ nửa cuối năm 2022, 
nhiều nước tại châu Phi đã chủ động nhập khẩu 
gạo để dự trữ, phòng trường hợp giá lương thực lại 
tiếp tục tăng.

Về thị trường, trong thời gian tới, nguồn cung 
cấp gạo nhập khẩu chính của châu Phi vẫn sẽ tập 
trung chủ yếu vào các nước Ấn Độ, Pakistan, Thái 
Lan và Việt Nam. Chủng loại gạo nhập khẩu chính 
của các nước châu Phi bao gồm gạo thơm, gạo 
trắng và gạo tấm.

Hiện nay, gạo nhập khẩu đóng vai trò quan 
trọng đối với an ninh lương thực của châu Phi, bất 

chấp những nỗ lực hướng đến khả năng tự cung tự 
cấp của nhiều nước.

Trong nhiều năm qua, mặc dù diện tích gieo cấy 
lúa tại châu Phi đã được mở rộng nhưng sản lượng 
gạo sau thu hoạch tại các nước thuộc châu lục này 
vẫn ở mức thấp so với thế giới và bị hạn chế bởi một 
số yếu tố như giống lúa chất lượng thấp, ít cải tiến, 
điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, cơ sở hạ 
tầng canh tác nông nghiệp kém phát triển, nguồn 
lực hạn chế, dịch hại, quy trình sản xuất, thu hoạch, 
chế biến và bảo quản yếu kém...

Nhìn chung, sản xuất gạo của châu Phi dự báo 
sẽ chưa bắt kịp được mức tăng trưởng về nhu cầu 
tiêu thụ gạo của người dân và gia tăng dân số của 
khu vực./.

NT (Theo vinanet.vn)
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Ngày 08 tháng 06 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa 
Khang Dân Loại 1 9.000 9.000 8.500 8.000 8.500 8.500 9.500 9.000 8.500 8.500

2 Gạo 
Khang Dân Loại 1 12.500 13.000 12.500 12.500 13.000 12.000 12.500 13.000 12.000 12.500

3 Gạo bắc thơm Loại 1 17.000 17.500 17.000 16.500 16.000 16.000 17.000 17.500 16.000 16.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 14.000 14.500 14.000 13.400 14.000 14.000 14.500 14.500 14.000 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 17.500 17.500 17.000 17.000 18.000 18.500 17.500 18.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 17.000 18.000 17.500 17.500 17.000 17.000 18.000 18.000 17.000 17.000

7 Gạo tám Thái Loại 1 19.000 20.000 18.000 20.000 19.000 19.000 21.000 20.000 19.000 19.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng Loại 1 29.000 30.000 29.000 28.000 29.000 29.000 30.000 30.000 29.000 29.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 30.000 32.000 31.000 30.000 31.000 30.000 32.000 32.000 30.000 30.000

10 Đậu tương Loại 1 30.000 33.000 32.000 32.000 31.500 31.000

11 Đậu xanh có 
vỏ Loại 1 42.000 45.000 43.000 45.000 45.000 45.000 47.000 48.000 43.000 44.000

12 Lạc nhân Loại 1 50.000 55.000 53.000 52.000 53.000 50.000 55.000 55.000 50.000 50.000

13 Đậu đen Loại 1 53.000 55.000 52.000 53.000 55.000  52.000 55.000 55.000 52.000 52.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.000 11.000 10.500 10.500 10.500 10.000 11.000 10.500 10.000 10.000
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Ngày 08 tháng 06 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Ba Vì Hà 

Đông Sơn Tây Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê ngoại Loại 1 13.000 14.000 13.500 13.000 13.000 13.000 14.000 14.000 13.000 13.000

2 NPK 5.10.3 Văn 
Điển Loại 1 6.000 6.500 6.000 6.000 6.500 6.500 6.000 6.500 6.500 6.500

3 Kali Loại 1 13.500 14.000 13.000 13.000 13.500 13.500 14.000 14.000 13.500 13.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 5.500 5.000 5.000

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 18.000 19.000 19.000 18.000 18.000

6 Lúa giống Thiên 
ưu 8 35.000 35.000 36.000 35.000 35.000 35.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 25.000 25.000 24.000 25.000 25.000 25.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 22.500 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) Loại 1 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây Xoài 
(Cát, Đài Loan)
(cây)

Loại 1 25.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây 
Na Thái (cây) Loại 1 40.000 27.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn (cây) Loại 1 25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt
(cây)

Loại 1 30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 20.000 27.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn chín 
muộn Loại 1 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) Loại 1 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

17 Vịt giống lai bơ
(con) Loại 1 8.000 8.000 7.000 8.000 8.500 8.000 8.000

18 Giống ngan 
Pháp (đực)(con) Loại 1 16.000 14.000 15.000 15.000 15.000 16.000

19 Giống gà mía 
(con) Loại 1 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 12.000 13.000 11.500 11.000

20 Giống gà ta lai 
(con) Loại 1 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000
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Ngày 08 tháng 06 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 90.000 100.000 90.000 95.000 95.000 90.000 95.000 95.000 95.000 90.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 100.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ Loại 1 110.000 130.000 110.000 120.000 120.000 120.000 130.000 120.000 110.000 120.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 300.000 280.000 280.000 260.000 260.000 280.000 300.000 280.000 280.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 260.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 260.000 280.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 110.000 140.000 120.000 120.000 120.000  120.000 140.000 140.000 120.000 120.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 140.000 160.000 150.000 140.000 150.000 150.000 160.000 160.000 150.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  45.000 50.000 45.000 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 65.000 75.000 60.000 65.000 60.000 65.000 65.000 70.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 50.000 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 50.000 50.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 75.000 80.000 80.000 80.000 80.000 70.000 80.000 80.000 80.000 70.000

12 Ngan hơi Loại 1 65.000 70.000 70.000 65.000  70.000 70.000 70.000 75.000 65.000 65.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 85.000 90.000 85.000 80.000 85.000 85.000 90.000 90.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 4.000 4.500 4.000 4.000 3.800 3.800 4.500 4.500 4.500 4.200

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.300 3.500 3.300 3.300 3.200 3.000 3.500 3.500 3.200 3.200

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000 55.000 55.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

18 Cá quả Loại 1 120.000 140.000 120.000 120.000 120.000 130.000 140.000 140.000 120.000 120.000

19 Ngao Loại 1 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 550.000 650.000 650.000 550.000 560.000

21 Cua đồng Loại 1 170.000 210.000 170.000 160.000 170.000 170.000 200.000 220.000 160.000 180.000
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Ngày 08 tháng 06 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Cam sành Loại 1 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam Loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 18.000 15.000 16.000

3 Mít thái Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

5 Măng cụt Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

6 Chôm chôm Loại 1 30.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 30.000

7 Nhãn linh chi Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 40.000 40.000

8 Thanh long 
ruột đỏ Loại 1 35.000 35.000 30.000 35.000 35.000 3.000 40.000 40.000 35.000 35.000

9 Nho Loại 1 80.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 100.000 80.000 80.000

10 Cà chua Loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000

11 Bí đao Loại 1 15.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.000 17.000 15.000 15.000

12 Khoai tây Loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000

13 Bí xanh Loại 1 13.000 15.000 13.000 13.000 12.000 13.000 15.000 15.000 13.000 13.000

14 Rau muống 
(mớ) Loại 1 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000

15 Cải mơ Loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 5.000 5.000

16 Dưa chuột Loại 1 13.000 15.000 14.000 13.000 13.000 13.000 17.000 16.000 14.000 13.000

17 Cải thảo Loại 1 12.000 13.000 11.000 11.000 10.000 12.000 13.000 14.000 12.000 12.000

18 Rau ngót (mớ) Loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 6.000 7.000

20 Hoa loa kèn 
(bông) Loại 1 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000   6.000 6.000 5.000 5.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 08 tháng 06 năm 2023

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hưng Yên Nam Định Thái Nguyên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.000 8.000 8.000

2 Đậu t ương Loại 1 30.000 30.000 30.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 60.000 60.000 60.000

4 Lạc nhân Loại 1 57.000 58.000 57.000

5 Miến dong Loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 58.000 57.000 59.000

7 Thịt ba chỉ Loại 1 120.000 110.000 120.000

8 Gà ta hơi Loại 1 120.000 120.000 120.000

9 Vịt hơi Loại 1 50.000 50.000 50.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 7.000 7.000 7.000

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 16.000 17.000 17.000

14 Nhãn Loại 1 40.000 40.000 40.000

15 Mít thái Loại 1 20.000 20.000 20.000

16 Khoai tây Loại 1 15.000 15.000 15.000

17 Dưa chuột Loại 1 18.000 18.000 18.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 20.000 20.000 20.000

19 Cà chua Loại 1 15.000 16.000 16.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 55.000 55.000
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Ngô Văn Thắng

Đại diện: 
Ngô Văn Thắng 

Xã Đồng Tân, 
huyện Ứng Hoà, Hà Nội 

ĐT: 0985.138.139

Chuyên sản xuất và cung cấp giò, chả các 
loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

2

Hợp tác xã nông 
nghiệp và dịch vụ 
tổng hợp Ba Trại 

Đại diện: 
Dương Văn Huyền

Xã Ba Trại, 
huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0983.278.142

Chuyên sản xuất và cung cấp chè búp khô 
Ba Trại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

Hợp tác xã nông 
nghiệp Yên Bài 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Bảy

Xã Yên Bài, 
huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0966.957.320

Chuyên sản xuất và cung cấp chè khô. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

4

Hợp tác xã nông 
nghiệp Tự Nhiên  

Đại diện:
Nguyễn Văn Kiên

Xã Tự Nhiên, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội 
ĐT: 0979.128.994

Chuyên sản xuất và cung cấp chuối tiêu 
hồng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh

1

Công ty TNHH sản xuất 
và kinh doanh MORIS

Đại diện:
Trần Thị Hường

Xã Dân Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội
 ĐT: 0967.636.068

Cung cấp bún củ dền, bún chùm 
ngây... Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Xuân Quân 

Đại diện:
Nguyễn Xuân Quân

Xã Cao Viên, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0912.965.354

Cung cấp đặc sản măng sạch Quân 
Hạnh. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP. 

3

Hộ kinh doanh 
Vạn Xuân
Đại diện:

Nguyễn Xuân Lừng

Xã Cao Viên, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0936.259.108

Cung cấp sản phẩm mận, mơ xào 
các loại. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hợp tác xã sản xuất 
rau sạch Thanh Bình 

Đại diện:
Nguyễn Xuân Huy

Xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0984.004.689

Chuyên cung cấp sản phẩm dưa lê, 
dưa leo, dưa lưới. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Như Hảo 

Đại diện: 
Nguyễn Như Hảo

Xã Cát Quế, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0982.921.958

Chuyên cung cấp cây giống các loại với 
số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

2

Cửa hàng kinh 
doanh hoa quả

Đại diện: 
Thiều Văn Nha

Xã Trung Châu, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0852.435.597

Chuyên cung cấp hoa, quả tươi các loại 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

3

Cửa hàng gạo 
Yến Nga
Đại diện: 

Nguyễn Thị Yến Nga

Thị trấn Vân Đình, 
huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0945.800.225

Chuyên cung cấp gạo các loại với số 
lượng lớn đảm bảo chất lượng.

4

Hộ kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Kiên

Xã Thượng Cốc, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0336.446.188

Chuyên cung cấp vật tư, phân bón các 
loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Chính

Xã Đường Lâm, thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0988.843.833

Chuyên cung cấp gà Mía với số lượng 
lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã 
Sơn Tây và một số khu vực lân cận. 

2
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Đức Chính

Xã Đường Lâm, thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0396.773.773

Chuyên cung cấp gà Mía với số lượng 
lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã 
Sơn Tây và một số khu vực lân cận. 

3
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Vũ Văn Bảy 

Xã Sơn Đà, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0343.141.789

Chuyên cung cấp cá chép thịt với số 
lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

4
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuấn

Thị trấn Tây Đằng, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0986.689.965

Chuyên cung cấp bò giống, bò sinh sản 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu 
vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX nông nghiệp 
Hòa Phú
Đại diện: 

Đặng Huy Cương

Xã Hòa Phú, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0988.899.347

Cung cấp gạo nếp cái hoa vàng, gạo 
J02 với số lượng lớn… phục vụ địa 
bàn huyện Ứng Hòa và một số khu 
vực lân cận.

2
Hộ trồng măng tây

Đại diện:
Bùi Văn Thêm

Xã Thọ An, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 02433.886.320

Cung cấp sản phẩm măng tây với số 
lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Đan 
Phượng và một số khu vực lân cận.

3

Hộ trồng hoa 
cây cảnh 
Đại diện:

Nguyễn Thị Nga

Xã Tích Giang, huyện 
Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0989.385.751

Cung cấp hoa chậu, hoa thảm các loại 
với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện 
Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

4

HTX nông nghiệp 
và dịch vụ tổng hợp 

Đại Trường 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Trường

Xã Tản Hồng, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0965.862.286

Cung cấp sản phẩm mộc nhĩ, nấm linh 
chi, nấm sò các loại với số lượng lớn 
phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số 
khu vực lân cận.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Doanh nghiệp tư 
nhân sản xuất thực 
phẩm Linh Hương

Đại diện:
Lê Hữu Hảo

Tổ 13, phường Bắc Sơn, 
thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0977.891.051

Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm 
cơm cháy. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
các tỉnh, thành trong cả nước.

2

Công ty CP thực 
phẩm xuất khẩu 

Đồng Giao
Đại diện: 

Nguyễn Văn Gần

Tổ 16, phường Trung Sơn, 
thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình
ĐT: 02293.864.039

Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả 
đóng hộp, nước trái cây... Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong 
cả nước và xuất khẩu sang thị trường 
các nước châu Âu, Mỹ.

3
HTX Yên Bình

Đại diện: 
Hoàng Thị Chinh

Thị trấn Yên Bình, huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0834.857.359

Chuyên cung cấp sản phẩm cá mương 
sấy hồ Thác Bà. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

4
HTX Thái Sơn

Đại diện: 
Đàm Văn Việt

Thôn 1, xã Tân Lĩnh, 
huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái
ĐT: 0912.993.514

Chuyên cung cấp sản phẩm dầu lạc đỏ, 
lạc ri vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu 
đỗ tương, dầu vừng Thái Sơn. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.


